
        TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH 

 

Số:       /QĐ-CTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Ninh Bình, ngày 23 tháng 8 năm 2024 

     QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 

của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán 
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông báo số 203/TB-TCTK ngày 09/8/2024 của Tổng cục Thống 

kê về xét duyệt số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của Cục 

Thống kê tỉnh Ninh Bình (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, kế toán Cục Thống kê 

và Trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo CTK; 

- Vụ KHTC (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Đồng 

 



          ĐV tính: đồng

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán

 được duyệt

Chênh lệch

1 2 3 4 5=4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 17.779.930.000 17.779.930.000 0

I Nguồn ngân sách trong nước 17.779.930.000 17.779.930.000 0

1 Chi quản lý hành chính 17.779.930.000 17.779.930.000 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11.317.200.000 11.317.200.000 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.462.730.000 6.462.730.000 0

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi hoạt động kinh tế 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Tài chính và khác

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chương trình mục tiêu QG về XD Nông thôn mới)

II Nguồn vốn viện trợ

Chi hoạt động kinh tế 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

  Đơn vị: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

 Chương: 013

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-CTK ngày  23/8/2024 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị



          ĐV tính: đồng

Số 

TT
Nội dung

Số quyết toán 

được duyệt chi tiết 

từng đơn vị trực 

thuộc

Văn phòng Cục 

Thống kê

Chi cục Thống kê 

khu vực Ninh 

Bình - Hoa Lư

1 2 6= 7+…..+13 7 8

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 17.779.930.000 9.190.478.500 1.831.071.600

I Nguồn ngân sách trong nước 17.779.930.000 9.190.478.500 1.831.071.600

1 Chi quản lý hành chính 17.779.930.000 9.190.478.500 1.831.071.600

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11.317.200.000 6.758.633.500 1.043.704.600

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.462.730.000 2.431.845.000 787.367.000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi hoạt động kinh tế 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Tài chính và khác

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chương trình mục tiêu QG về XD Nông thôn mới)

II Nguồn vốn viện trợ

Chi hoạt động kinh tế 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

  Đơn vị: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

 Chương: 013

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-CTK ngày  23/8/2024 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị



          ĐV tính: đồng

Số 

TT
Nội dung

Số quyết toán 

được duyệt chi tiết 

từng đơn vị trực 

thuộc

Chi cục Thống kê 

khu vựcYên Mô - 

Tam Điệp

Chi cục Thống kê 

huyện Nho Quan

1 2 6= 7+…..+13 9 10

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 17.779.930.000 1.845.729.700 1.198.867.600

I Nguồn ngân sách trong nước 17.779.930.000 1.845.729.700 1.198.867.600

1 Chi quản lý hành chính 17.779.930.000 1.845.729.700 1.198.867.600

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11.317.200.000 1.052.014.700 633.061.600

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.462.730.000 793.715.000 565.806.000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi hoạt động kinh tế 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Tài chính và khác

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chương trình mục tiêu QG về XD Nông thôn mới)

II Nguồn vốn viện trợ

Chi hoạt động kinh tế 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

  Đơn vị: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

 Chương: 013

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-CTK ngày  23/8/2024 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị



          ĐV tính: đồng

Số 

TT
Nội dung

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc

Chi cục Thống 

kê huyện Gia 

Viễn

Chi cục Thống 

kê huyện Yên 

Khánh

Chi cục Thống 

kê huyện Kim 

Sơn

1 2 6= 7+…..+13 11 12 13

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 17.779.930.000 1.016.390.000 1.194.020.000 1.503.372.600

I Nguồn ngân sách trong nước 17.779.930.000 1.016.390.000 1.194.020.000 1.503.372.600

1 Chi quản lý hành chính 17.779.930.000 1.016.390.000 1.194.020.000 1.503.372.600

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11.317.200.000 559.416.000 625.593.000 644.776.600

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.462.730.000 456.974.000 568.427.000 858.596.000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi hoạt động kinh tế 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Tài chính và khác

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chương trình mục tiêu QG về XD Nông thôn mới)

II Nguồn vốn viện trợ

Chi hoạt động kinh tế 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

  Đơn vị: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

 Chương: 013

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-CTK ngày  23/8/2024 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
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